ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: PCP231

2. Tên học phần: Hóa lý dược
3. Số tín chỉ: 3 (2/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Dược sĩ đại học hệ liên thông
5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: Bùi Thị Thanh Châm (BM Hoá dược - Khoa Dược)

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	ThS. Bùi Thị Thanh Châm
	0987.895.949
	muathinamxua@gmail.com 
	Cán bộ cơ hữu

	2
	ThS. Nguyễn Quang Huy
	0984.100.039
	huydhyd@gmail.com
	Cán bộ cơ hữu

	3
	ThS. Nguyễn Thị Quỳnh
	0963.027.885
	quynhdhd1@gmail.com
	Cán bộ cơ hữu


8. Mục tiêu học phần: 

Kiến thức:

1. Trình bày được nguyên tắc xác định một số đại lượng hoá lý, ứng dụng của các đại lượng đó trong ngành Dược.

2. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới độ bền tập hợp và biện pháp nâng cao độ ổn định của các hệ phân tán. 

Kỹ năng:

3. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản xác định một số đại lượng hoá lý.

4. Vận dụng được các kiến thức hoá lý dược vào quá trình sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản và sử dụng thuốc.

Thái độ:

5. Rèn luyện được thái độ nghiêm túc, trung thực, tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

9. Mô tả học phần: 

Lý thuyết: 

Hoá lý là môn khoa học trung gian giữa hoá học và vật lý nghiên cứu mối quan hệ giữa hai dạng biến đổi hoá học và vật lý của vật chất, giữa các tính chất hoá lý với thành phần hoá học và cấu tạo của vật chất; nghiên cứu cơ chế, tốc độ của các quá trình biến đổi cũng như các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình đó. Hoá lý dược giới hạn trong các nội dung: các nguyên tắc hoá lý của dung dịch và cân bằng pha, động hoá học và xúc tác, điện hoá học, các hệ phân tán và các hiện tượng bề mặt, dung dịch cao phân tử. Các nội dung của Hoá lý dược là một phần kiến thức cơ sở cần thiết khi học tập môn Hoá phân tích, Kiểm nghiệm thuốc, chiết xuất hoá thực vật cũng như các môn học thuộc chuyên ngành công nghệ Dược như sản xuất nguyên liệu làm thuốc, bào chế các dạng thuốc, nghiên cứu sinh dược học, dược động học…

Thực hành: 

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản xác định một số đại lượng hóa lý trong động hoá học, điện hoá học, hấp phụ, dung dịch keo và cao phân tử.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 

Lý thuyết: 2(1-1-2)/18 tuần (Mỗi tuần có 1 tiết học lý thuyết, 1 tiết thảo luận nhóm, 2 tiết tự học ở nhà)
Thực hành: 2(5)/12 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: Trước khi học Hóa lý dược, sinh viên phải có kiến thức của các học phần: Hóa đại cương, Vật lý. Trong khi học Hóa lý dược, sinh viên cần tham khảo thêm kiến thức của các học phần hoá phân tích.
- Các học phần tiên quyết: Hóa đại cương 
- Học phần học trước: Vật lý
- Các học phần song hành: Hóa phân tích
11.2. Yêu cầu: Làm đúng quy trình các bài thực hành xác định một số đại lượng hoá lý, cho các kết quả, biện luận đúng.

12.  Nội dung học phần: 
Lý thuyết:

	STT
	Nội dung học phần
	Số giờ

	
	CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐẠI LƯỢNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC, NGUYÊRN TẮC CÂN BẰNG PHA, DUNG DỊCH
(GV: ThS. Nguyễn Quang Huy)
	6

	1
	Bài 1: Giới thiệu môn hoá lý dược. Một số khái niệm và đại lượng nhiệt động học
Mục tiêu:

1. Trình bày được một số khái niệm và đại lượng cơ bản của nhiệt động học.

2. Áp dụng được các công thức cơ bản về nhiệt động học để làm một số bài tập.

Nội dung:
1. Giới thiệu môn học
   1.1. Sơ lược về sự phát triển của hoá lý
   1.2. Đặc điểm nội dung môn Hoá lý dược

2. Một số khái niệm và đại lượng cơ bản của nhiệt động học

   2.1. Một số khái niệm cơ bản

   2.2. Các đại lượng cơ bản trong nhiệt động học
	2

	2
	Bài 2: Cân bằng pha và dung dịch

Mục tiêu:

1. Trình bày được cách xác định áp suất thẩm thấu của dung dịch, cách pha dung dịch đệm, dung dịch đẳng trương.

2. Vận dụng được các kiến thức về điều kiện cân bằng pha, quy tắc pha để giải thích giản đồ pha của hệ 1 cấu tử, hệ 2 cấu tử.

Nội dung:

1. Cân bằng pha 

1.1. Một số khái niệm

1.2. Điều kiện cân bằng pha và quy tắc pha

1.3. Giản đồ pha của hệ 1 cấu tử

1.4. Giản đồ pha của hệ 2 cấu tử

1.5. Phân tích nhiệt và phân tích hoá lý

2. Dung dịch
2.1. Dung dịch rắn và hệ phân tán rắn

2.2. Dung dịch lỏng

2.3. Dung dịch khí và các chất bay hơi

2.4. Các thuộc tính tập hợp của dung dịch và mối quan hệ

2.5. Áp suất thẩm thấu của dung dịch và phép đo

2.6. Dung dịch đẳng trương và cách pha

2.7. Dung dịch đệm và cách pha
	4 

	
	CHƯƠNG 2: ĐIỆN HOÁ HỌC

(GV: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh)
	12

	3
	Bài 1. Tính chất dẫn điện của dung dịch điện ly

Mục tiêu:

1. Trình bày được: Khái niệm, biểu thức, đơn vị đo, các yếu tố ảnh hưởng, cách xác định các đại lượng đo độ dẫn điện.

2. Ứng dụng được phương pháp đo độ dẫn điện trong kiểm nghiệm thuốc.

Nội dung:

1. Hai loại vật dẫn và phương pháp đo độ dẫn
   1.1. Vật dẫn loại 1

   1.2. Vật dẫn loại 2

   1.3. Phương pháp đo độ dẫn

2. Các đại lượng độ dẫn điện của dung dịch chất điện ly

   2.1. Độ dẫn điện riêng

   2.2. Độ dẫn điện đương lượng

   2.3. Độ dẫn điện độc lập của ion

3. Xác định vận tốc ion và số vận tải ion trong dung dịch

   3.1. Khái niệm số vận tải (số chuyển vận ion)

   3.2. Cách xác định số vận tải ion
	

	4
	Bài 2: Sức điện động của pin và các quá trình điện cực
Mục tiêu:

1. Trình bày được cấu tạo, phản ứng thế điện cực, công thức thế điện cực, vai trò, ứng dụng các loại điện cực.

2. Trình bày được cấu tạo, quy ước viết sơ đồ mạch pin, biểu thức tính sức điện động của pin điện hóa.
3. Ứng dụng được phương pháp chuẩn độ đo thế, chuẩn độ đo pH trong kiểm nghiệm thuốc.

Nội dung:

1. Pin và sức điện động của pin
   1.1. Sự chuyển hoá năng thành điện năng, cấu tạo pin

   1.2. Sức điện động của pin điện hoá và phương pháp đo

   1.3. Biểu thức sức điện động của pin điện hoá

   1.4. Sức điện động của pin và những thông số nhiệt động của phản ứng

   1.5. Các loại pin

2. Điện cực và thế của điện cực

   2.1. Điện cực, phản ứng điện cực và thế điện cực

   2.2. Đo điện thế của điện cực. Điện cực chuẩn và điện cực so sánh

   2.3. Điện thế chuẩn của điện cực và các đại lượng nhiệt động

   2.4. Các loại điện cực

3. Phương pháp phân tích điện thế

   3.1. Đo pH bằng phương pháp đo thế

   3.2. Chuẩn độ bằng đo điện thế

   3.3. Những ứng dụng khác của phương pháp phân tích điện thế

4. Quá trình điện cực không cân bằng

   4.1. Khái niệm về quá trình điện hoá không cân bằng và sự phân cực

   4.2. Sự phân cực nồng độ và sự phân cực hoá học – quá thế

   4.3. Thế phân huỷ, dòng giới hạn

   4.4. Quá thế

   4.5. Điện cực giọt thuỷ ngân và phương pháp phân tích cực phổ
	

	
	CHƯƠNG 3: ĐỘNG HỌC

(GV: ThS. Bùi Thị Thanh Châm)
	8

	5
	Bài 1: Động học các phản ứng hoá học đồng thể

Mục tiêu:

- So sánh được đặc điểm động học của các phản ứng đơn giản bậc 0, 1, 2.

- Phân tích được đặc điểm động học các phản ứng nối tiếp, song song, thuận nghịch.

- Vận dụng được các kiến thức về động học để xác định bậc phản ứng, hằng số tốc độ và chu kỳ bán huỷ của một số phản ứng.

Nội dung:

1. Những khái niệm cơ bản

   1.1. Tốc độ phản ứng

   1.2.Định luật tác dụng khối lượng

   1.3.Phân tử số của phản ứng

   1.4. Bậc phản ứng 

   1.5.Chu kỳ bán hủy của phản ứng (t1/2)

2. Động học các phản ứng đơn giản

    2.1.Phản ứng bậc nhất

    2.2. Phản ứng bậc hai

    2.3. Phản ứng bậc không

    2.4. Phản ứng bậc ba

    2.5. Phản ứng bậc n

3. Động học các phản ứng phức tạp

    3.1 Phản ứng thuận nghịch

    3.2. Phản ứng song song

    3.3. Phản ứng nối tiếp

4. Các phương pháp xác định bậc và hằng số tốc độ của phản ứng

    4.1. Phương pháp thế

    4.2. Phương pháp đồ thị

    4.3. Phương pháp tốc độ ban đầu

    4.4. Phương pháp chu kỳ bán hủy

    4.5. Phương pháp xác định bậc toàn phần phản ứng (n) thông qua bậc riêng phần
	4

	6
	Bài 2: Động học các phản ứng hoá học dị thể

Mục tiêu:

1.Ứng dụng được lý thuyết về động học trong quá trình hoà tan dược chất, kết tinh và tinh chế dược chất.

Nội dung:

1. Động học các phản ứng bề mặt

2. Động học các phản ứng có xúc tác

    2.1. Phản ứng xúc tác khí – rắn

    2.2. Phản ứng xúc tác lỏng - rắn

3. Động học các quá trình hoà tan

4. Động học quá trình kết tinh
	

	7
	Bài 3: Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng

Mục tiêu:

1.Trình bày được nguyên tắc của phương pháp lão hoá cấp tốc xác định tuổi thọ của thuốc.

2. Xác định được tuổi thọ, hạn sử dụng của thuốc dựa trên lý thuyết về ảnh hưởng của nhiệt độ.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo quản thuốc ở nhiệt độ, điều kiện thích hợp. 

Nội dung:

1. Ảnh hưởng của nhiệt độ

2. Ảnh hưởng của chất xúc tác

   2.1. Khái niệm về chất xúc tác

   2.2. Đặc điểm của chất xúc tác

   2.3. Ảnh hưởng của chất xúc tác
	2

	8
	Bài 4: Ứng dụng của lý thuyết về động học trong ngành Dược

Mục tiêu:

- Trình bày được ứng dụng của lý thuyết về động học trong quá trình giải phóng, hấp thu, chuyển hoá, thải trừ thuốc

- Vận dụng được lý thuyết về động học trong nghiên cứu tổng hợp, bào chế và sản xuất thuốc. 

Nội dung:

1. Ứng dụng trong sản xuất thuốc

2. Ứng dụng trong điều trị
	2

	
	CHƯƠNG 4: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT, CÁC HỆ PHÂN TÁN

(GV: ThS. Bùi Thị Thanh Châm)
	10

	9
	Bài 1: Đại cương về hệ phân tán

Mục tiêu:

1. Phân biệt được các khái niệm: Hệ đồng thể, hệ dị thể, hệ thô, hệ keo, nhũ tương, hỗn dịch.

2. Giải thích được nguyên nhân kém bền vững của các hệ dị thể.

Nội dung:

1. Khái niệm

2. Phân loại

3. Độ phân tán

4. Độ ổn định của hệ phân tán

5. Vai trò của hệ phân tán trong ngành Dược
	1

	10
	Bài 2: Hỗn dịch

Mục tiêu:

1. Trình bày được các thành phần của hỗn dịch.

2. Phân tích được các điều kiện ảnh hưởng tới độ bền của nhũ tương, các biện pháp nâng cao độ bền nhũ tương.

3. Nhận thức được vai trò của hệ phân tán hỗn dịch trong ngành Dược.

Nội dung:

1. Đại cương về hỗn dịch

   1.1. Khái niệm

   1.2. Phân loại

2. Độ ổn định và biện pháp nâng cao độ ổn định của hỗn dịch

2.1. Độ ổn định của hỗn dịch

2.2. Biện pháp nâng cao độ ổn định của hỗn dịch

3. Phương pháp điều chế hỗn dịch

4. Ứng dụng của hỗn dịch trong ngành Dược
	1

	11
	Bài 3: Nhũ tương

Mục tiêu:

1. Trình bày các thành phần của nhũ tương, các cách phân biệt 2 loại nhũ tương D/N, N/D

2. Giải thích được cơ chế tác dụng của các chất nhũ hóa

3. Phân tích được các điều kiện ảnh hưởng tới độ bền của nhũ tương, các biện pháp nâng cao độ bền nhũ tương.

4. Nhận thức được vai trò của hệ phân tán nhũ tương trong ngành Dược.

Nội dung:

1. Đại cương về nhũ tương

   1.1. Khái niệm

   1.2. Phân loại

   1.3. Cách nhận biết hai loại nhũ tương D/N và N/D

   1.4. Chất nhũ hoá

2. Điều kiện hình thành và bền vững của nhũ tương

3. Phương pháp điều chế nhũ tương

4. Ứng dụng của nhũ tương trong ngành Dược
	2

	12
	Bài 4: Hệ keo

Mục tiêu:

1. Trình bày được cấu trúc của hệ keo

2. Giải thích được tính chất của hệ keo

3. Phân tích được các điều kiện ảnh hưởng tới độ bền của nhũ tương, các biện pháp nâng cao độ bền của hệ keo.

4. Trình bày được các phương pháp điều chế keo, các phương pháp tinh chế keo.

Nội dung:

1. Đại cương về hệ keo

   1.1. Mô hình cấu tạo của hạt keo

   1.2. Công thức cấu tạo tiểu phân keo

2. Tính chất của hệ keo

   2.1. Tính chất động học của hệ keo

   2.2. Tính chất quang học của hệ keo

   2.3. Tính chất điện học của hệ keo

3. Độ bền tập hợp của hệ keo và sự keo tụ

   3.1. Khái niệm về độ bền tập hợp của hệ keo và sự keo tụ

   3.2. Tương tác giữa các tiểu phân keo và vai trò của lớp khuếch tán

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền tập hợp của hệ keo và yếu tố gây keo tụ

   4.1. Môi trường

   4.2. Nhiệt độ

   4.3. Chất điện ly

   4.4. Chất bảo vệ keo và sự keo tụ hệ keo có bảo vệ

5. Điều chế và tinh chế keo

   5.1. Điều chế keo

   5.2. Tinh chế keo
	4

	13
	Bài 5: Hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ

Mục tiêu:

1. So sánh được 3 cơ chế hấp phụ: Hấp phụ vật lý, hấp phụ hoá học và hấp phụ trao đổi ion.

2. Giải thích được ý nghĩa của hiện tượng hấp phụ.

3. Phân tích được đặc điểm, cơ chế tác dụng của chất hoạt động bề mặt.

4. Nhận thức được vai trò của các chất hoạt động bề mặt trong ngành Dược.

Nội dung:

1. Đại cương về hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ

   1.1. Hấp phụ vật lý và hấp phụ hoá học

   1.2. Hấp phụ trao đổi ion

2. Hấp phụ các chất khí lên bề mặt rắn

   2.1. Đặc điểm của sự hấp phụ

   2.2. Nội dung cơ bản của các thuyết hấp phụ

   2.3. Các phương trình hấp phụ đẳng nhiệt

   2.4. Hấp phụ trên bề mặt rắn có nhiều lỗ xốp – sự ngưng tụ mao quản

   2.5. Các dạng đường cong hấp phụ đẳng nhiệt

3. Hấp phụ các chất tan từ dung dịch lên bề mặt rắn

   3.1. Đặc điểm hấp phụ

   3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp phụ chất tan

   3.3. Phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich

4. Hấp phụ lên bề mặt chất lỏng

5. Chất hoạt động bề mặt

   5.1. Đặc điểm cấu trúc phân tử của chất hoạt động bề mặt

   5.2. Phân loại các chất hoạt động bề mặt

6. Ý nghĩa của hiện tượng hấp phụ
	2

	14
	Bài 6: Các chất cao phân tử và phân tử lớn

Mục tiêu:

1. Trình bày được đặc điểm, phân loại các chất cao phân tử

2. Nhận thức được vai trò của các chất cao phân tử trong ngành Dược.

Nội dung:

1. Khái niệm

2. Đặc điểm của các chất cao phân tử

   2.1. Đặc điểm cấu tạo và trạng thái tồn tại

   2.2. Trọng lượng phân tử

   2.3. Tính chất trương nở, hoà tan trong dung môi

   2.4. Tính biến đổi cấu hình do ảnh hưởng của pH môi trường

   2.5. Tính chất tạo gel của dung dịch cao phân tử

   2.6. Tính hấp phụ các chất cao phân tử tan trong nước

   2.7. Tính thấm của các màng polyme không tan trong nước

   2.8. Độ nhớt của dung dịch cao phân tử

   2.9. Độ bền động học của dung dịch cao phân tử

   2.10. Áp suất thẩm thấu của dung dịch cao phân tử

3. Phân loại các chất cao phân tử

4. Ứng dụng của cao phân tử trong công nghiệp Dược

   4.1. Cân bằng Donnan và ứng dụng trong quá trình giải phóng, hấp thu thuốc

   4.2. Các chất cao phân tử có tác dụng làm ổn định trạng thái tập hợp của hệ keo, hỗn dịch, nhũ tương

   4.3. Các chất cao phân tử làm vật liệu bao màng mỏng, tạo cốt chứa dược chất

   4.4. Sử dụng polyme tạo hệ tiểu phân nano
	

	
	Tổng
	36


Thực hành:

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Xác định đường đẳng nhiệt hấp phụ của acid acetic trên than hoạt
	5

	2
	Xác định đường đẳng nhiệt hấp phụ của acid acetic trên than hoạt (tiếp)
	5

	3
	Xác định hằng số tốc độ của phản ứng bậc 2
	5

	4
	Xác định hằng số tốc độ của phản ứng bậc 1
	5

	5
	Điều chế và khảo sát tính chất của một số hệ keo 
	5

	6
	Xác định ngưỡng keo tụ 
	5

	7
	Điều chế và khảo sát tính chất của nhũ tương
	5

	8
	Đảo pha nhũ tương
	5

	9
	Chuẩn độ đo pH
	5

	10
	Chuẩn độ điện thế tự động
	5

	11
	Xác định độ dẫn điện của chất điện ly yếu
	5

	12
	Xác định độ dẫn điện của chất điện ly mạnh, xác định độ tan của muối khó tan
	5

	
	Tổng
	60


13. Phương pháp giảng:

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm, làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm.

Thực hành: làm thực nghiệm, đánh giá kết quả thực nghiệm dựa vào bảng kiểm.
14. Vật liệu giảng dạy:

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, dụng cụ, thiết bị, hóa chất (cho thực hành).

15. Đánh giá:

· Kiểm tra thường xuyên: 2  bài test 20 phút 

· Thi giữa học phần: 1 điểm thực hành (bằng trung bình cộng của các bài thực hành)

· Thi kết thúc HP: thi tự luận, 120 phút.

· Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần.

Cách tính điểm:

Điểm học phần= {[điểm KTTX) + (điểm thi GHP x 2)]/4 + điểm thi kết thúc HP}/2.

Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân.

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

+ Giáo trình chính:

1. Bộ môn Hoá dược (2016), Hoá lý dược¸Đại học Y – Dược Thái Nguyên.

2. Bộ môn Hoá dược (2016), Thực hành Hoá lý dược¸Đại học Y – Dược Thái Nguyên.

+ Tài liệu tham khảo:

      3.Bộ môn Vật lý - Hóa lý – Trường Đại học Dược Hà Nội (2014), Hóa lý dược, NXB Y học.

      4. Nguyễn Hữu Phú (2003), Hoá lý và hoá keo, NXB Khoa học, kỹ thuật Hà Nội.
17. Lịch học:
17.1. Lịch trình chung
- Số tuần dạy l‎ý thuyết: 18 tuần; số tiết/tuần: 1 tiết 

- Số tuần thảo luận, bài tập: 18 tuần; số tiết/tuần: 1 tiết

- Số tuần thực hành thí nghiệm 12 tuần; số tiết/tuần: 5 tiết

- Kiểm tra giữa kỳ: 2 tuần

- Số tuần thực dạy: 18 tuần 

Lý thuyết:

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập,

tham khảo
	Hình thức học

	1-3
	Chương 1: Một số khái niệm và đại lượng nhiệt động lực học, nguyên tắc cân bằng pha, dung dịch
	6
	ThS. Huy
	1- 4
	Giảng l‎ý thuyết, bài tập, thảo luận

	4-9
	Chương 2: Điện hoá học 
	12
	ThS. Quỳnh b
	1- 4
	Giảng l‎ý thuyết,

Bài tập, thào luận

	10-13
	Chương 3: Động học
	8
	ThS. Châm
	1- 4
	Giảng l‎ý thuyết,

Bài tập

	      14-18
	Chương 4: Các hiện tượng bề mặt, các hệ phân tán
	10
	ThS. Châm
	1- 4
	Giảng l‎ý thuyết, thảo luận


Thực hành:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập
	Hình thức

	1
	Xác định đường đẳng nhiệt hấp phụ của acid acetic trên than hoạt
	5
	ThS. Châm
	1,2
	Thực hành

	2
	Xác định đường đẳng nhiệt hấp phụ của acid acetic trên than hoạt (tiếp)
	5
	ThS. Châm
	1,2
	Thực hành

	3
	Xác định hằng số tốc độ của phản ứng bậc 2
	5
	ThS. Huy
	1,2
	Thực hành

	4
	Xác định hằng số tốc độ của phản ứng bậc 1
	5
	ThS. Quỳnh b
	1,2
	Thực hành

	5
	Điều chế và khảo sát tính chất của một số hệ keo 
	5
	ThS. Huy
	1,2
	Thực hành

	6
	Xác định ngưỡng keo tụ 
	5
	ThS. Quỳnh b
	1,2
	Thực hành 

	7
	Điều chế và khảo sát tính chất của nhũ tương
	5
	ThS. Châm
	1,2
	Thực hành

	8
	Đảo pha nhũ tương
	5
	ThS. Quỳnh b
	1,2
	Thực hành

	9
	Chuẩn độ đo pH
	5
	ThS. Quỳnh b
	1,2
	Thực hành

	10
	Chuẩn độ điện thế tự động
	5
	ThS. Châm
	1,2
	Thực hành

	11
	Xác định độ dẫn điện của chất điện ly yếu
	5
	ThS. Huy
	1,2
	Thực hành

	12
	Xác định độ dẫn điện của chất điện ly mạnh, xác định độ tan của muối khó tan
	5
	ThS. Quỳnh b
	1,2
	Thực hành


17.2. Lịch trình chi tiết 

17.2.1. Lý thuyết

Tuần 1 
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐẠI LƯỢNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC, NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG PHA, DUNG DỊCH

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Tuần 1
	Bài 1: Giới thiệu môn hoá lý dược. Một số khái niệm và đại lượng nhiệt động học

- Giới thiệu về môn hóa lý dược
- Một số khái niệm và các đại lượng cơ bản của nhiệt động học
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Làm bài tập trên lớp
	GV phát Sách giao bài tập




Tuần 2-3
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐẠI LƯỢNG NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC, NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG PHA, DUNG DỊCH (tiếp)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Tuần 2-3
	Bài 2: Cân bằng pha và dung dịch

-Cân bằng pha

-Dung dịch
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Làm bài tập trên lớp
	GV giải đáp thắc mắc Bài tập về nhà.

GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp


Tuần 4-5
CHƯƠNG 2: ĐIỆN HÓA HỌC
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Tuần 4-5
	Bài 1: Tính chất dẫn điện của dung dịch điện ly

- Hai loại vật dẫn và phương pháp đo độ dẫn

- Các đại lượng độ dẫn điện của dung dịch chất điện ly
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Làm bài tập  trong Sách giao Bài tập


	GV giải đáp thắc mắc Bài tập về nhà.

GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp
Giao BT về nhà


Tuần 6-7
CHƯƠNG 2: ĐIỆN HÓA HỌC (tiếp)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Tuần 6-7
	Bài 2: Sức điện động của pin và các quá trình điện cực

-Pin và sức điện động của pin

-Điện cực và điện thế của điện cực

-Phương pháp phân tích điện thế
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Làm bài tập trong Sách giao Bài tập


	GV giải đáp thắc mắc Bài tập về nhà.

Giao BT về nhà 


Tuần 8-9
CHƯƠNG 2: ĐIỆN HÓA HỌC (tiếp)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận và Chữa Bài Tập
	Tuần 8 - 9
	Chữa Bài tập


	- Làm bài tập trong Sách giao Bài tập

- Làm bài KTTX
	GV giải đáp thắc mắc Bài tập về nhà và bài tập khác trong sách giao bài tập, cho SV làm bài kiểm tra thường xuyên


Tuần 10
CHƯƠNG 3: ĐỘNG HỌC 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình 

    (1 tiết) 

Thảo luận 

    (1 tiết)

	Tuần 10
	Bài 1: Các phản ứng đồng thể

- Các khái niệm cơ bản

- Động hóa học các phản ứng đơn giản
	- Đọc bài trước khi đến lớp, 
-Thảo luận nhóm tại lớp, 
- Làm bài tập về nhà
	- Giao bài tập về nhà 1


Tuần 11
CHƯƠNG 3: ĐỘNG HỌC (tiếp) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận 

    (1 tiết)

Làm bài tập

    (1 tiết) 


	Tuần 11
	Bài 1: Các phản ứng đồng thể (tiếp)

- Các phương pháp xác định bậc của phản ứng


	- Đọc bài trước khi đến lớp, 

- Thảo luận tại lớp
- Làm bài tập về nhà
	


Tuần 12
CHƯƠNG 3: ĐỘNG HỌC (tiếp) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình 

    (1 tiết) 

Bài tập 

    (1 tiết)
	Tuần 12
	Bài 3: Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng

- Ảnh hưởng của nhiệt độ 


	- Đọc bài trước khi đến lớp, 

- Làm bài tập tại lớp


	- Giao bài tập về nhà 2,3


Tuần 13

CHƯƠNG 3: ĐỘNG HỌC (tiếp) 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình 

    (1 tiết) 

Bài tập 

    (1 tiết)
	Tuần 
	Bài 4: Ứng dụng của lý thuyết động học trong ngành Dược

- Động học quá trình giải phóng thuốc
- Động học quá trình hấp thu thuốc

- Động học quá trình phân bố thuốc

- Động học quá trình thải trừ thuốc
	- Đọc bài trước khi đến lớp, 

- Làm bài tập tại lớp

	


Tuần 14
CHƯƠNG 4: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT, CÁC HỆ PHÂN TÁN          

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình 

(2 tiết)
	Tuần 14
	Bài 1: Đại cương về hệ phân tán
1. Khái niệm

2. Phân loại

3. Độ phân tán

4. Độ ổn định của hệ phân tán

5. Vai trò của hệ phân tán trong ngành Dược

Bài 2: Hỗn dịch

- Cấu trúc, phân loại

- Các yếu tố ảnh hưởng tới độ bền, biện pháp nâng cao độ ổn định
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Làm bài tập về nhà

	- Giao bài tập về nhà: 4,5


Tuần 15
CHƯƠNG 4: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT, CÁC HỆ PHÂN TÁN  (tiếp)         

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình 
(1 tiết)
Thảo luận 

(1 tiết)


	Tuần 15

	Bài 3: Nhũ tương
- Cấu trúc, phân loại

- Các chất nhũ hoá

- Các yếu tố ảnh hưởng tới độ bền, biện pháp nâng cao độ ổn định


	- Đọc bài trước khi đến lớp
- Thảo luận tại lớp bài 6
- Làm bài tập về nhà
	- Giao bài tập về nhà 7


Tuần 16
CHƯƠNG 4: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT, CÁC HỆ PHÂN TÁN (tiếp)          

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận 

(2 tiết)
	Tuần 16

	Bài 4: Hệ keo
- Khái niệm, cấu tạo, mô hình cấu tạo

- Các tính chất hệ keo
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Thảo luận bài tập 8, 9
- Làm bài tập về nhà
	- Giao bài tập về nhà 10


Tuần 17
CHƯƠNG 4: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT, CÁC HỆ PHÂN TÁN (tiếp)          

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thảo luận 

(2 tiết)
	Tuần 17


	Bài 4: Hệ keo

- Các tính chất hệ keo (tiếp)

- Điều chế, tinh chế keo
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Thảo luận bài tập 11,12

- Làm bài tập về nhà
	- Giao bài tập về nhà 13


Tuần 18

CHƯƠNG 4: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT, CÁC HỆ PHÂN TÁN (tiếp)          

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thuyết trình

(2 tiết)
	Tuần 18


	Bài 5: Hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ

-Đại cương về hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ

- Hấp phụ các chất khí lên bề mặt rắn

- Hấp phụ các chất tan từ dung dịch lên bề mặt rắn

- Chất hoạt động bề mặt
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Làm bài tập về nhà
	- Giao bài tập về nhà 14


17.2.2. Thực hành

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Xác định đường đẳng nhiệt hấp phụ của acid acetic trên than hoạt
	5

	2
	Xác định đường đẳng nhiệt hấp phụ của acid acetic trên than hoạt (tiếp)
	5

	3
	Xác định hằng số tốc độ của phản ứng bậc 2
	5

	4
	Xác định hằng số tốc độ của phản ứng bậc 1
	5

	5
	Điều chế và khảo sát tính chất của một số hệ keo 
	5

	6
	Xác định ngưỡng keo tụ 
	5

	7
	Điều chế và khảo sát tính chất của nhũ tương
	5

	8
	Đảo pha nhũ tương
	5

	9
	Chuẩn độ đo pH
	5

	10
	Chuẩn độ điện thế tự động
	5

	11
	Xác định độ dẫn điện của chất điện ly yếu
	5

	12
	Xác định độ dẫn điện của chất điện ly mạnh, xác định độ tan của muối khó tan
	5

	
	Tổng
	60


16

